Trường TH và THCS Hoà Hội                                                                    Giáo viên: Lê Thị Mỹ Hoà

Tuần 30 
Chương V.                     THẾ GIỚI TỪ NĂM 1991 ĐẾN NAY
Tiết 42 .                 BÀI 22: CHÂU Á TỪ NĂM 1991 ĐẾN NAY(T1)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức :
· Giới thiệu được sự phát triển kinh tế - xã hội của các nước Đông Bắc Á (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc) từ năm 1991 đến nay.
· Mô tả được quá trình phát triển của ASEAN từ năm 1991 đến nay và những nét chính của Cộng đồng ASEAN.
2. Năng lực:
*. Năng lực chung:
- Giao tiếp và hợp tác: Hiểu rõ nhiệm vụ của nhóm; đánh giá được khả năng của bản thân và tự nhận công việc phù hợp. 
*. Năng lực lịch sử:
- Tìm hiểu lịch sử: Khai thác và sử dụng thông tin của một số tư liệu lịch sử (22.1, 22.2, 22.3, 22.4, 22.5, 22.6, 22.7) để tìm hiểu tình hình châu Á từ năm 1991 đến nay.
- Nhận thức tư duy lịch sử: Giới thiệu được sự phát triển kinh tế – xã hội của các nước 
Đông Bắc Á (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc) từ năm 1991 đến nay. Mô tả được quá trình phát triển của ASEAN từ năm 1991 đến nay và những nét chính của Cộng đồng ASEAN.
- Vận dụng: Vận dụng được kiến thức đã học về các nước Đông Nam Á và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) để sưu tầm các sự kiện chứng minh tinh thần “hữu nghị và hợp tác” của các nước ASEAN từ năm 1997 đến nay trên cơ sở tuyên bố chung “Tầm nhìn ASEAN 2020”, trong đó sự thống nhất khu vực được nhấn mạnh: “Sông núi không còn chia cắt mà gắn kết chúng ta trong hữu nghị và hợp tác”
3. Phẩm chất: 
- Nhân ái: Tôn trọng sự đa dạng về văn hoá của các dân tộc khác nhau
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
1. Đối với GV:
- Máy tính, tivi
- Phiếu học tập (giấy A0), nam châm dán phiếu học tập, bút màu.
- SGK, SGV Lịch sử và Địa lí 9 (phần Lịch sử)
2. Đối với HS :
- SGK, SGV Lịch sử và Địa lí 9 (phần Lịch sử)
- Sưu tầm tranh ảnh liên quan đến nội dung bài học . 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG:
a.Mục tiêu: Kết nối những điều HS đã biết với những điều HS chưa biết, tạo tâm thế hứng khởi, kích thích sự tò mò của HS để dẫn dắt vào bài mới.
b.Tổ chức thực hiện
* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ.
- GV sử dụng các bức ảnh về các công trình xây dựng nổi tiếng ( các tòa nhà chọc trời) của các nước Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản....
- Tổ chức hỏi Em có cảm nhận gì khi xem các bức ảnh này?
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ.
HS quan sát hình ảnh, vận dụng hiểu biết của bản thân để trả lời câu hỏi.
* Bước 3: Báo cáo, thảo luận.
GV gọi 1 - 2 HS trả lời.
* Bước 4: Kết luận, chốt kiến thức.
Trên cơ sở đó, GV dẫn dắt vào bài học. Đây là những tòa nhà chọc trời, thuộc những công trình kiến trúc cao nhất thế giới ở châu Á được xây dựng vào những năm cuối thế kỉ XX và đầu thế kỉ XXI – biểu tượng cho sự phát triển của các quốc gia châu Á trong thời đại mới. Bài học này sẽ khắc họa bức tranh toàn cảnh về sự phát triển đó
2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI :
2. 1. Tình hình kinh tế – xã hội của các nước Đông Bắc Á
2.1.a . Khái quát tình hình kinh tế - xã hội của các nước Đông Bắc Á 
a.Mục tiêu: Giới thiệu được sự phát triển kinh tế – xã hội của các nước Đông Bắc Á (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc) từ năm 1991 đến nay
b. Nội dung: GV tổ chức cho HS sử dụng thông tin trong SGK và các tư liệu hoàn thành câu trả lời
c. Sản phẩm: (Mục dự kiến sản phẩm)
d. Tổ chức thực hiện
	         Hoạt động của thầy và trò
	            Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
-GV tổ chức HS đọc thông tin sgk thảo luận nhóm trả lời câu hỏi sau:
?Dựa vào thông tin trong bài kết hợp khai thác các tư liệu 22.1, 22.2, 22.3, 22.4, hãy giới thiệu những nét chung về sự phát triển kinh tế – xã hội của các nước Đông Bắc Á từ năm 1991 đến nay?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
 GV hướng dẫn HS đưa ra được nhận xét chung vê' nền kinh tế xã hội của các nước Đông Bắc A; khai thác các tư liệu để trình bày về tinh hình kinh tê- xã hội
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV gọi đại diện các nhóm trình bày trước lớp. Sau đó, GV nhận xét, chốt lại các kiến thức cần đạt.
Bước 4: Kết luận, chốt kiến thức
GV nhận xét và chốt kiến thức và nhấn mạnh mặc dù kinh tế phát triển, chất lượng cuộc sống cao tuy nhiên Nhật bản đứng trước thách thức già hóa dân số và tỉ lệ tội phạm ngày càng gia tăng
	1.Tình hình kinh tế – xã hội của các nước Đông Bắc Á:
a.Khái quát tình hình kinh tế - xã hội của các nước Đông Bắc Á :

*Kinh tế:
- Các nước Đông Bắc Á đã tận dụng các điều kiện thuận lợi về hoà bình, xu thế toàn cầu hoá, khoa học công nghệ,... để phát triển kinh tế. Đều là những quốc gia có nền kinh tế hàng đầu thế giới. 
- Do tác động của dịch bệnh Covid-19, nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng ở mức thấp, Nhật Bản và Hàn Quốc có mức tăng trưởng âm vào năm 2020 nhưng nhanh chóng phục hồi vào năm 2021.
- Hiện nay, chiến lược phát triển kinh tế của các nước Đông Bắc Á là tập trung vào ngành kinh tế công nghệ cao, áp dụng công nghệ xanh – sạch.
*Xã hội: 
 - Nền kinh tế thịnh vượng đã tạo ra sự ổn định xã hội, thu nhập của người dân tăng nhanh, các chương trình phúc lợi được mở rộng,... 
- Trong xu thế toàn cầu hoá hiện nay, xã hội của các nước Đông Bắc Á đã chứng tỏ được những giá trị văn hoá truyền thống, mang những nét đặc trưng riêng của cộng đồng. 
- Tham nhũng là vấn đề nan giải của Trung Quốc và Hàn Quốc.



2.1.b. Tình hình kinh tế - xã hội của các nước Trung Quốc- Nhật Bản- Hàn Quốc:
a.Mục tiêu: Giới thiệu được sự phát triển kinh tế – xã hội của các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc từ năm 1991 đến nay
b. Nội dung: GV tổ chức cho HS sử dụng thông tin trong SGK và các tư liệu hoàn thành câu trả lời
c. Sản phẩm: ( Mục dự kiến sản phẩm)
d. Tổ chức thực hiện:
	       Hoạt động của thầy và trò
	              Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
- GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm  
- Nhóm 1: giới thiệu những nét chính về sự phát triển kinh tế – xã hội của Trung Quốc
- Nhóm 2: giới thiệu những nét chính về sự phát triển kinh tế – xã hội của Nhật Bản
-Nhóm 3: giới thiệu những nét chính về sự phát triển kinh tế – xã hội của Hàn Quốc
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
 GV hướng dẫn HS đưa ra được nhận xét chung về' nền kinh tế xã hội của các nước Đông Bắc A; khai thác các tư liệu để trình bày về tình hình kinh tê- xã hội
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV gọi đại diện các nhóm trình bày trước lớp. Sau đó, GV nhận xét, chốt lại các kiến thức cần đạt.
Bước 4: Kết luận, chốt kiến thức.
Các nước Đông Bắc Á cũng có nhiều cơ hội để phát triển. Sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và dân số đông là động lực cho thị trường tiêu thụ lớn. Hợp tác khu vực và đầu tư nước ngoài có thể thúc đẩy phát triển kinh tế và nâng cao mức sống
	b. Tình hình kinh tế - xã hội của các nước Trung Quốc- Nhật Bản- Hàn Quốc:

*Trung Quốc:
-Kinh tế
+ Có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh nhất, đặc biệt là từ sau khi gia nhập WTO vào năm 2001.
+ Năm 2010, Trung Quốc vượt qua Nhật Bản trở thành quốc gia có nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới (sau Mỹ).
- Xã hội:
+ Quá trình đô thị hoá cũng diễn ra với tốc độ nhanh. Mức sống của người dân không ngừng được nâng cao.
+ Mức độ giàu nghèo vẫn còn cao
+ Ô nhiễm môi trường
*Nhật Bản:
- Kinh tế
+ Nhật Bản là một trong các trung tâm kinh tế - tài chính của thế giới.
+ Nền kinh tế của quốc gia này lâm vào suy thoái vào cuối thế kỉ XX nhưng bắt đầu tăng trưởng trở lại từ năm 2000 đến nay.
- Xã hội:
+ Nhật Bản có chất lượng cuộc sống cao với hệ thống y tế, chăm sóc sức khỏe đảm bảo và toàn diện
+ Nhật bản đứng trước thách thức già hóa dân số
* Hàn Quốc: 
- Kinh tế:
Sau khi trải qua khủng hoảng kinh tế tài chính châu Á năm 1997, kinh tế Hàn Quốc khôi phục, phát triển mạnh và vững chắc.
-Xã hội: Thanh niên Hàn Quốc khó tìm việc làm do môi trường cạnh tranh xã hội khốc liệt


3. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP :
a. Mục tiêu: HS  Rèn luyện kiến thức, kĩ năng đã học.
b. Nội dung: GV cho trả lời các bài tập trắc nghiệm
c. Sản phẩm:
d. Tổ chức thực hiện
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
Câu 1. Đặc điểm nổi bật tình hình kinh tế Trung Quốc từ năm 1991 là
A. Trở thành nền kinh tế thứ hai thế giới
B. Đứng đầu trên một số lĩnh vực kinh tế, nhưng không còn vị trí thứ hai thế giới
C. Trở thành nền kinh tế thứ tư ở châu Á
D. Tỉ trọng đóng góp trong GDP toàn cầu là 20% (2022)
Câu 2. Ý nào sau đây thể hiện tình  hình khó khăn Nhật Bản từ năm 1991 đến nay?
A. Đối phó với nhiều thách thức như già hóa dân số
B. Công cuộc xóa đói giảm nghèo đạt được thành tựu to lớn
C. Nguồn nhân lực dồi dào với tỉ lệ dân số ở tuổi lao động cao
D. Xã hội ổn định, hài hòa do nền kinh tế phát triển mạnh mẽ
Câu 3. Ý nào sau đây không mô tả tình hình xã hội Trung Quốc
A. Thu nhập bình quân đầu người được cải thiện
B. Tình trạng già hóa dân số, tỉ lệ sinh thấp
C. Công cuộc xóa đói giảm nghèo được đẩy mạnh 
D. Hệ thống y tế được thực hiện đối với đa số người dân
Câu 4. Ý nào sau đây là thành tựu tiêu biểu của kinh tế Hàn Quốc từ năm 1991 đến nay
A. Là nước dẫn đầu thế giới về sản xuất công nghiệp nặng
B. Là một trong ba trung tâm kinh tế lớn của thế giới
C. Là nước dẫn đầu thế giới về sản xuất ô tô, công nghệ nano
D. Quy mô kinh tế đứng thứ 10 thế giới
Câu 5. Trong quá trình phát triển của ASEAN, sự kiện nào đánh dấu việc hoàn thành mục tiêu trở thành tổ chức khu vực với 10 thành viên
A. Campuchia gia nhập ASEAN
B. Việt Nam gia nhập ASEAN
C. Công bố hiến chương ASEAN
D. Thành lập cộng đồng ASEAN
Câu 6. Ba cộng đồng ASEAN là
A. Kinh tế, Quốc phòng an ninh, văn hóa giáo dục
B. Chính trị-An ninh, Kinh tế, Văn hóa-Xã hội
C. Kinh tế, chính trị-Quốc phòng an ninh, Văn hóa
D. Chính trị- An ninh, Kinh tế, Văn hóa –Giáo dục
4. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG:
a. Mục tiêu: vận dụng kiến thức đã học để giải quyết một vấn đề lịch sử.
b. Nội dung: GV tổ chức cho HS sử dụng thông tin trong SGK và các tư liệu hoàn thành câu trả lời
c. Sản phẩm: (Mục dự kiến sản phẩm)
d. Tổ chức thực hiện( làm việc ở nhà)
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
HS thực hiện bài tập sau: 
Năm 1997, lần đầu tiên ASEAN ra tuyên bố chung “Tầm nhìn ASEAN 2020”, trong đó sự thống nhất khu vực được nhấn mạnh: “Sông núi không còn chia cắt mà gắn kết chúng ta trong hữu nghị và hợp tác”. Hãy sưu tầm 3 sự kiện chứng minh tinh thần “hữu nghị và hợp tác” của các nước ASEAN từ năm 1997 đến nay.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS sưu tầm 3 sự kiện chứng minh tinh thần “hữu nghị và hợp tác” của các nước ASEAN từ năm 1997 đến nay. Gợi ý: các hoạt động gồm diễn đàn hợp tác, các cuộc thi về giáo dục, thể thao, y tế,
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV dành thời gian trên lớp (nếu có) để HS báo cáo kết quả. Nếu không đủ thời gian trên lớp, GV thu bài đã hoàn thành của HS và chấm lấy điểm ĐGTX.
Bước 4: Kết luận, chốt kiến thức
GV nhận xét và đánh giá phần vận dụng của cả lớp.








	
 Tuần 31
Chương V. THẾ GIỚI TỪ NĂM 1991 ĐẾN NAY
Tiết 43. BÀI 22: CHÂU Á TỪ NĂM 1991 ĐẾN NAY (T2)
I. MỤC TIÊU :
1. Kiến thức
Sau bài học này, HS sẽ: 
- Mô tả được quá trình phát triển của ASEAN từ năm 1991 đến nay và những nét chính của Cộng đồng ASEAN. 
2. Năng lực :
*Năng lực chung:
-Tự chủ và tự học: Khả năng thực hiện nhiệm vụ một cách độc lập; tự lực làm những nhiệm vụ học tập được giao trên lớp và ở nhà. 
- Giao tiếp và hợp tác: Hợp tác và giao tiếp với các bạn trong các nhiệm vụ học tập.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Phát hiện được vấn đề từ các nhiệm vụ học tập và tìm cách giải quyết chúng. 
*Năng lực riêng: 
- Tìm hiểu lịch sử: Khai thác và sử dụng thông tin của một số tư liệu lịch sử (Hình 22.1 – 22.7) để tìm hiểu tình hình châu Á từ 1991 đến nay. 
- Nhận thức và tư duy lịch sử: Mô tả được quá trình phát triển của ASEAN từ năm 1991 đến nay và những nét chính của Cộng đồng ASEAN. 
-Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Vận dụng được kiến thức đã học về các nước Đông Nam Á (ASEAN) để sưu tầm các sự kiện chứng minh tinh thần “hữu nghị và hợp tác” của các nước ASEAN từ năm 1997 đến nay trên cơ sở tuyên bố chung “Tầm nhìn ASEAN 2020”, trong đó sự thống nhất khu vực được nhấn mạnh: “Sông núi không còn chia cắt mà gắn kết chúng ta trong hữu nghị và hợp tác”. 
3. Phẩm chất:
-Nhân ái: tôn trọng sự đa dạng về văn hóa của các dân tộc khác nhau. 
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
1. Đối với giáo viên:
- Giáo án, SGK, SGV, SBT Lịch sử và Địa lí 9 – Chân trời sáng tạo (phần Lịch sử). 
- Hình ảnh, tư liệu sưu tầm về bài học Châu Á từ năm 1991 đến nay. 
- Phiếu học tập (giấy A0), nam châm dán Phiếu học tập, bút màu.
- Máy tính, máy chiếu (nếu có).
2. Đối với học sinh:
- SGK, SBT Lịch sử và Địa lí 9 – Chân trời sáng tạo (phần Lịch sử). 
- Đọc trước nội dung bài học và sưu tầm tranh ảnh, tư liệu về bài học Châu Á từ năm 1991 đến nay. 
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG:
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế cho HS, giúp đỡ HS ý thức được nhiệm vụ học tập, hứng thú với bài học mới. 
b. Nội dung: GV trình chiếu cho HS quan sát hình ảnh một số nước ASEAN từ năm 1991 đến nay .
c. Sản phẩm: Ý nghĩa sự thay đổi của các nước ASEAN.
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV trình chiếu cho HS quan sát hình ảnh các nước ASEAN.
Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS quan sát hình ảnh, vận dụng hiểu biết của bản thân và trả lời câu hỏi.
- GV quan sát, hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần thiết).
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời đại diện 1 – 2 HS trả lời .
- GV yêu cầu các HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung ý kiến (nếu có).
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, học tập
- GV nhận xét, đánh giá và kết luận- GV dẫn dắt HS vào bài học: Hình ảnh các em vừa quan sát là các tòa nhà chọc trời, thuộc những công trình kiến trúc cao nhất thé giới ở châu Á trong thời đại mới. Bài học ngày hôm nay sẽ khắc họa bức tranh toàn cảnh về sự phát triển đó. Chúng ta cùng vào Bài 22: Châu Á từ năm 1991 đến nay. 
2. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC:
2.2. Quá trình phát triển của ASEAN năm 1991 đến nay:
a. Mục tiêu: HS trình bày được quá trình phát triển của tổ chức ASEAN từ năm 1991 đến nay.
b. Nội dung: GV tổ chức cho các nhóm sử dụng thông tin trong SGK và các tư liệu hoàn thành phiếu học tập.
c. Sản phẩm: (Mục dự kiến sản phẩm)
d. Tổ chức thực hiện
	      Hoạt động của thầy và trò
	             Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
Hoạt động 1
GV tổ chức cho HS: ? Hãy lập bảng thống kê về một số sự kiện nổi bật của ASEAN?
	Thời gian
	Các sự kiện nổi bật

	
	

	
	

	
	

	
	



Hoạt động 2.? Hãy trình bày tình hình ASEAN từ năm 1991 đến nay?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS được chia thành các nhóm để thực hiện hai nhiệm vụ
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
Các nhóm HS báo cáo sản phẩm.
Bước 4: Kết luận, chốt kiến thức
-GV dựa vào phần trình bày của HS và Phiếu học tập của cả lớp để chốt lại các kiến thức cần đạt: Từ năm 1991 đến nay, ASEAN không chỉ mở rộng về thành viên mà các thành viên trong tổ chức ngày càng liên kết chặt chẽ hơn, hợp tác sâu rộng hơn về kinh tế, chính trị thông qua việc ký kết nhiều văn bản, hiệp định chung.
Sự ra đời của Cộng đồng ASEAN là kết quả hợp tác ASEAN trong gần 50 năm, phản ánh mức độ liên kết của ASEAN ngày càng cao, chặt chẽ hơn và có vai trò quan trọng ở khu vực.
	2. Quá trình phát triển của ASEAN năm 1991 đến nay:

  * Các sự kiện nổi bật
	Thời gian
	Các sự kiện nổi bật

	Năm 1995
	Việt Nam gia nhập ASEAN

	Năm 1997
	Lào, Mi-an-ma gia nhập ASEAN. – Thông qua “Tầm nhìn ASEAN 2020”

	Năm 1999
	Campuchia gia nhập ASEAN.

	Năm 2003
	Việt Nam lần đầu tổ chức thế vận hội khu vực (SEA Games).

	Năm 2004
	Thông qua kế hoạch xây dựng ba trụ cột trong hợp tác.

	Năm 2015
	Cộng đồng ASEAN được thành lập.



*Tình hình ASEAN từ năm 1991 đến nay: 
- ASEAN đã phát triển thành một trong những tổ chức khu vực quan trọng , có uy tín và thành công trên thế giới. 
- Cộng đồng ASEAN hình thành vào năm 2015 với ba trụ cột về an ninh – chính trị, kinh tế và văn hoá – xã hội đã nâng tiến trình hợp tác và liên kết khu vực lên tầm cao mới vì hòa bình, hợp tác và cùng phát triển thịnh vượng. 
- Đến nay, ASEAN là ngôi nhà chung gắn bó hơn 650 triệu người dân của 11 quốc gia Đông Nam Á có bản sắc văn hoá đa dạng, một cộng đồng kinh tế lớn thứ 5 thế giới, một khu vực thương mại tự do chiếm 30% số dân thế giới và 32% GDP toàn cầu


3. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP  :
a. Mục tiêu: HS  Rèn luyện kiến thức, kĩ năng đã học.
b. Nội dung: GV cho trả lời các bài tập trắc nghiệm
c. Sản phẩm:
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
Câu 1. Đặc điểm nổi bật tình hình kinh tế Trung Quốc từ năm 1991 là
A. Trở thành nền kinh tế thứ hai thế giới
B. Đứng đầu trên một số lĩnh vực kinh tế, nhưng không còn vị trí thứ hai thế giới
C. Trở thành nền kinh tế thứ tư ở châu Á
D. Tỉ trọng đóng góp trong GDP toàn cầu là 20% (2022)
Câu 2. Ý nào sau đây thể hiện tình  hình khó khăn Nhật Bản từ năm 1991 đến nay?
A. Đối phó với nhiều thách thức như già hóa dân số
B. Công cuộc xóa đói giảm nghèo đạt được thành tựu to lớn
C. Nguồn nhân lực dồi dào với tỉ lệ dân số ở tuổi lao động cao
D. Xã hội ổn định, hài hòa do nền kinh tế phát triển mạnh mẽ
Câu 3. Ý nào sau đây không mô tả tình hình xã hội Trung Quốc
A. Thu nhập bình quân đầu người được cải thiện
B. Tình trạng già hóa dân số, tỉ lệ sinh thấp
C. Công cuộc xóa đói giảm nghèo được đẩy mạnh 
D. Hệ thống y tế được thực hiện đối với đa số người dân
Câu 4. Ý nào sau đây là thành tựu tiêu biểu của kinh tế Hàn Quốc từ năm 1991 đến nay
A. Là nước dẫn đầu thế giới về sản xuất công nghiệp nặng
B. Là một trong ba trung tâm kinh tế lớn của thế giới
C. Là nước dẫn đầu thế giới về sản xuất ô tô, công nghệ nano
D. Quy mô kinh tế đứng thứ 10 thế giới
Câu 5. Trong quá trình phát triển của ASEAN, sự kiện nào đánh dấu việc hoàn thành mục tiêu trở thành tổ chức khu vực với 10 thành viên
A. Campuchia gia nhập ASEAN
B. Việt Nam gia nhập ASEAN
C. Công bố hiến chương ASEAN
D. Thành lập cộng đồng ASEAN
Câu 6. Ba cộng đồng ASEAN là
A. Kinh tế, Quốc phòng an ninh, văn hóa giáo dục
B. Chính trị-An ninh, Kinh tế, Văn hóa-Xã hội
C. Kinh tế, chính trị-Quốc phòng an ninh, Văn hóa
D. Chính trị- An ninh, Kinh tế, Văn hóa –Giáo dục
4. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG:
a. Mục tiêu: vận dụng kiến thức đã học để giải quyết một vấn đề lịch sử.
b. Nội dung: GV tổ chức cho HS sử dụng thông tin trong SGK và các tư liệu hoàn thành câu trả lời
c. Sản phẩm: (Mục dự kiến sản phẩm)
d. Tổ chức thực hiện( làm việc ở nhà)
· Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
HS thực hiện bài tập sau: 
Năm 1997, lần đầu tiên ASEAN ra tuyên bố chung “Tầm nhìn ASEAN 2020”, trong đó sự thống nhất khu vực được nhấn mạnh: “Sông núi không còn chia cắt mà gắn kết chúng ta trong hữu nghị và hợp tác”. Hãy sưu tầm 3 sự kiện chứng minh tinh thần “hữu nghị và hợp tác” của các nước ASEAN từ năm 1997 đến nay.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS sưu tầm 3 sự kiện chứng minh tinh thần “hữu nghị và hợp tác” của các nước ASEAN từ năm 1997 đến nay. Gợi ý: các hoạt động gồm diễn đàn hợp tác, các cuộc thi về giáo dục, thể thao, y tế,
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV dành thời gian trên lớp (nếu có) để HS báo cáo kết quả. Nếu không đủ thời gian trên lớp, GV thu bài đã hoàn thành của HS và chấm lấy điểm ĐGTX.
· Bước 4: Kết luận, chốt kiến thức
GV nhận xét và đánh giá phần vận dụng của cả lớp.

                          TỔ TRƯỞNG                                         GIÁO VIÊN BỘ MÔN
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Tu?n 30  

Chương V.                     TH? GI?I T? NĂM 1991 Đ?N NAY 

Ti?t 42 .                 BÀI 22: CHÂU Á T? NĂM 1991 Đ?N NAY(T1) 

I. M?C TIÊU: 

1. Ki?n th?c : 

- Gi?i thi?u đư?c s? phát tri?n kinh t? - xã h?i c?a các nư?c Đông B?c Á (Trung Qu?c, 

Nh?t B?n, Hàn Qu?c) t? năm 1991 đ?n nay. 

- Mô t? đư?c quá trình phát tri?n c?a ASEAN t? năm 1991 đ?n nay và nh?ng nét chính 

c?a C?ng đ?ng ASEAN. 

2. Năng l?c: 

*. Năng l?c chung: 

- Giao ti?p và h?p tác: Hi?u rõ nhi?m v? c?a nhóm; đánh giá đư?c kh? năng c?a b?n thân 

và t? nh?n công vi?c phù h?p.  

*. Năng l?c l?ch s?: 

- Tìm hi?u l?ch s?: Khai thác và s? d?ng thông tin c?a m?t s? tư li?u l?ch s? (22.1, 22.2, 

22.3, 22.4, 22.5, 22.6, 22.7) đ? tìm hi?u tình hình châu Á t? năm 1991 đ?n nay. 

- Nh?n th?c tư duy l?ch s?: Gi?i thi?u đư?c s? phát tri?n kinh t? – xã h?i c?a các nư?c  

Đông B?c Á (Trung Qu?c, Nh?t B?n, Hàn Qu?c) t? năm 1991 đ?n nay. Mô t? đư?c quá 

trình phát tri?n c?a ASEAN t? năm 1991 đ?n nay và nh?ng nét chính c?a C?ng đ?ng 

ASEAN. 

- V?n d?ng: V?n d?ng đư?c ki?n th?c đã h?c v? các nư?c Đông Nam Á và Hi?p h?i các 

qu?c gia Đông Nam Á (ASEAN) đ? sưu t?m các s? ki?n ch?ng minh tinh th?n “h?u ngh? 

và h?p tác” c?a các nư?c ASEAN t? năm 1997 đ?n nay trên cơ sở tuyên b? chung “T?m 

nhìn ASEAN 2020”, trong đó s? th?ng nh?t khu v?c đư?c nh?n m?nh: “Sông núi không 

còn chia c?t mà g?n k?t chúng ta trong h?u ngh? và h?p tác” 

3. Ph?m ch?t:  

- Nhân ái: Tôn tr?ng s? đa d?ng v? văn hoá c?a các dân t?c khác nhau 

II. THI?T B? D?Y H?C VÀ H?C LI?U: 

1. Đ?i v?i GV: 

- Máy tính, tivi 

- Phi?u h?c t?p (gi?y A0), nam châm dán phi?u h?c t?p, bút màu. 

- SGK, SGV L?ch s? và Đ?a lí 9 (ph?n L?ch s?) 

2. Đ?i v?i HS : 

- SGK, SGV L?ch s? và Đ?a lí 9 (ph?n L?ch s?) 

- Sưu t?m tranh ?nh liên quan đ?n n?i dung bài h?c .  

III. TI?N TRÌNH D?Y H?C: 

1. HO?T Đ?NG KH?I Đ?NG: 

a.M?c tiêu: K?t n?i nh?ng đi?u HS đã bi?t v?i nh?ng đi?u HS chưa bi?t, t?o tâm th? 

h?ng kh?i, kích thích s? tò mò c?a HS đ? d?n d?t vào bài m?i. 

b.T? ch?c th?c hi?n 

* Bư?c 1: Chuy?n giao nhi?m v?. 

- GV s? d?ng các b?c ?nh v? các công trình xây d?ng n?i ti?ng ( các tòa nhà ch?c tr?i) 

c?a các nư?c Trung Qu?c, Hàn Qu?c, Nh?t B?n.... 

